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	KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2013-2014

Môn thi : VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 60 phút , không kể thời gian giao đề
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Đề thi gồm : 01 trang 


Câu 1: ( 1,5 điểm)
 Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm? Nêu rõ ký hiệu, đơn vị của các đại lượng có trong công thức?

Câu 2: (2,0 điểm) 
Một ấm điện được dùng với hiệu điện thế 220V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ 200C trong 10 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 và hiệu suất của ấm là 90%.

a. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên.

b. Tính nhiệt lượng mà ấm đã tỏa ra khi đó.

c. Tính điện trở của ấm.

Câu 3: ( 2 điểm)  
Cho mạch điện có sơ đồ (Hình 1) trong đó dây nối, ampe kế có điện trở không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Hai đầu mạch được nối với hiệu điện thế U = 9V.

       a) Điều chỉnh biến trở để biến trở chỉ 4V thì khi đó ampe kế chỉ 5A. Tính điện trở R1 của biến trở khi đó?

       b) Phải điều chỉnh biến trở có điện trở R2 bằng bao nhiêu để vôn kế chỉ có số chỉ 2V?

Câu 4: ( 2,5 điểm) 
Điện trở của bếp điện làm bằng nikêlin có chiều dài 3m, tiết diện 0,068 mm2 và điện trở suất 1,1.10-6 (m. Được đặt vào hiệu điện thế U = 220V và sử dụng trong thời gian 15 phút.

a. Tính điện trở của dây.

b. Xác định công suất của bếp?

c. Tính nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong khoảng thời gian trên?
Câu 5: (2,0 điểm) 

Cho vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 60cm. Thấu kính có tiêu cự 40cm.

      a - Vẽ ảnh của vật qua thấu kính. Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

      b - Giữ nguyên vị trí của thấu kính, dịch chuyển vật lại gần thấu kính 10cm (sao cho AB luôn vuông góc với trục chính) thì ảnh sẽ dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu so với vị trí ban đầu của ảnh ?
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	Nội dung
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	- Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

- Hệ thức của định luật Ôm: 
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, trong đó I là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn, đo bằng ampe (A);  U là hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, đo bằng vôn (V);  R là điện trở của dây dẫn, đo bằng ôm (Ω).
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	Khối lượng nước cần đun sôi: m = DV= 1,5kg 

Nhiệt lượng Q1 cần cung cấp để đun sôi nước: Q1= mc
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Thay số:Q1 = 1,5.4 200(100-20) =  504 
Nhiệt lượng Q mà ấm toả ra: 
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Thay số Q =
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Điện trở của ấm: Q=
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  Thay số R=
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	Vì vôn kế có điện trở rất lớn, mạch có dạng R nt Rx.
a)  Điện trở của biến trở khi đó:  R1 = 
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Điện trở R = 
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b)  Để von kế chỉ 2V.  Cường độ dòng điện trong mạch là: 

 I' = 
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 = 2,5A.  Giá trị của biến trở lúc đó là: R2 = 
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	Điện trở của bếp là : 
[image: image17.wmf]W

=

=

=

5

,

48

 

6

-

0.068.10

3

 

6

-

1,1.10

S

l

R

r


Công suất của bếp: P = 
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Nhiệt lượng của bếp tỏa ra trong thời gian 15 phút. Q = Pt = 1000.15.60 =900000J
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	a- Vẽ hình đúng

+ Chỉ ra được    
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+ Chỉ ra được    
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+ Suy ra được 
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 Thay số và tìm được B'O = 120 (cm)
b-Vẫn sử dụng công thức  (*), chỉ ra được khoảng cách từ vật đến thấu kính lúc này là 60 - 10 = 50(cm) => Tìm được khoảng cách từ ảnh đến thấu kính lúc này là 200(cm) 

=> Kết luận: ảnh dịch chuyển một đoạn 80 (cm)
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